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Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định 48/2013/NĐ-CP ngày 15/4/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH NINH BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình

	STT
	Tên thủ tục hành chính

	I. Lĩnh vực hành chính tư pháp

	1
	Thủ tục Ghi vào Sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 


2. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

	I. Lĩnh vực hành chính tư pháp

	1
	T-NBI-199902-TT
	Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
	- Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;

- Thông tư số 22/2013/TT-BTP ngày 31/12/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;

- Thông tư 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP
- Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm (% ) nộp ngân sách nhà nước và để lại đơn vị thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

- Sửa đổi, bổ sung trình tự thực hiện; thành phần hồ sơ; số lượng hồ sơ; thời hạn giải quyết; lệ phí; yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC; mẫu đơn, mẫu tờ khai; căn cứ pháp lý.

	2
	T-NBI-204352-TT
	Thủ tục Công nhận việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài 
	- Luật Hôn nhân và gia đình số ngày 09/6/2000;

- Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;

- Thông tư số 22/2013/TT-BTP ngày 31/12/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;

- Thông tư 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP
- Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm (% ) nộp ngân sách nhà nước và để lại đơn vị thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

- Sửa đổi, bổ sung tên TTHC; trình tự thực hiện; thành phần hồ sơ; lệ phí; yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC; mẫu đơn, mẫu tờ khai; căn cứ pháp lý.

	3
	T-NBI-199960-TT
	Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam
	Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;

Thông tư số 22/2013/TT-BTP ngày 31/12/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;

- Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm (% ) nộp ngân sách nhà nước và để lại đơn vị thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

- Sửa đổi, bổ sung tên TTHC; trình tự thực hiện; thời hạn giải quyết; lệ phí; yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC; căn cứ pháp lý.

	4
	T-NBI-200273-TT
	Thủ tục Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam)


	- Thông tư số 174/2011/TT-BTC ngày 02/12/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

- Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/5/2012 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp;

- Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 26/7/2011về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.

- Sửa đổi tên TTHC; mẫu đơn, mẫu tờ khai; 

- Bổ sung căn cứ pháp lý

	5
	T-NBI-200276-TT
	Thủ tục Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)


	- Thông tư số 174/2011/TT-BTC ngày 02/12/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

- Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/5/2012 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp;

- Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 26/7/2011về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.

- Sửa đổi tên TTHC; mẫu đơn, mẫu tờ khai; 

- Bổ sung căn cứ pháp lý

	6
	T-NBI-203953-TT
	Thủ tục đăng ký lại việc sinh có yếu tố n​ước ngoài
	- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.

- Nghị quyết số 01/2014/NQ- HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm (% ) nộp ngân sách nhà nước và để lại đơn vị thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

- Sửa đổi lệ phí;bổ sung yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

	7
	T-NBI-204330-TT
	Thủ tục cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài
	- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.

- Nghị quyết số 01/2014/NQ- HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm (% ) nộp ngân sách nhà nước và để lại đơn vị thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

- Sửa đổi lệ phí;bổ sung yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

	8
	T-NBI-204347-TT
	Thủ tục đăng ký lại việc tử có yếu tố nước ngoài
	Nghị quyết số 01/2014/NQ- HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm (% ) nộp ngân sách nhà nước và để lại đơn vị thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Sửa đổi lệ phí


	9
	T-NBI-204360-TT
	Thủ tục đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài
	- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.

- Nghị quyết số 01/2014/NQ- HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm (% ) nộp ngân sách nhà nước và để lại đơn vị thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

- Sửa đổi lệ phí;bổ sung yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

	10


	T-NBI-199906-TT
	Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài
	Nghị quyết số 01/2014/NQ- HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm (% ) nộp ngân sách nhà nước và để lại đơn vị thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Sửa đổi lệ phí

	11
	T-NBI-204458-TT


	Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố n​ước ngoài
	- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.

- Nghị quyết số 01/2014/NQ- HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm (% ) nộp ngân sách nhà nước và để lại đơn vị thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

- Sửa đổi lệ phí;bổ sung yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

	12
	T-NBI-204459-TT
	Thủ tục đăng ký chấm dứt, thay đổi việc giám hộ có yếu tố nước ngoài
	- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.

- Nghị quyết số 01/2014/NQ- HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm (% ) nộp ngân sách nhà nước và để lại đơn vị thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

- Sửa đổi lệ phí;bổ sung yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

	13
	T-NBI-199972-TT
	Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc đăng ký khai sinh của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
	- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.

- Nghị quyết số 01/2014/NQ- HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm (% ) nộp ngân sách nhà nước và để lại đơn vị thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

- Sửa đổi tên TTHC; trình tự thực hiện; thành phần hồ sơ; lệ phí.

Bổ sung yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC.

	14
	T-NBI-199963-TT
	Thủ tục cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài
	Nghị quyết số 01/2014/NQ- HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm (% ) nộp ngân sách nhà nước và để lại đơn vị thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Sửa đổi lệ phí

	15
	T-NBI-204460-TT
	Thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch (có yếu tố nước ngoài)
	- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.

- Nghị quyết số 01/2014/NQ- HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm (% ) nộp ngân sách nhà nước và để lại đơn vị thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

- Sửa đổi lệ phí;bổ sung yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

	II. LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP

	1
	T-NBI-199103-TT
	Thủ tục Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân


	- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư có hiệu lực từ ngày 01/7/2013;

- Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư; 

- Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Luật sư.

- Sửa đổi tên TTHC, thành phần hồ sơ, tên mẫu đơn;

- Bổ sung căn cứ pháp lý

	2
	T-NBI-199130-TT
	Thủ tục Đăng ký hoạt động cho công ty Luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên


	- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư có hiệu lực từ ngày 01/7/2013;

-Nghị định 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư; 

- Thông tư 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

- Sửa đổi tên TTHC, lệ phí;

- Bổ sung căn cứ pháp lý

	3
	T-NBI-199135-TT
	Thủ tục Đăng ký hoạt động cho Chi nhánh, Công ty luật nước ngoài
	- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư; 

- Thông tư số 02/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam.

- Sửa đổi tên TTHC, lệ phí;

- Bổ sung căn cứ pháp lý.

	4
	T-NBI-199162-TT
	Thủ tục Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức hành nghề Luật sư
	- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư; 

- Thông tư 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

- Sửa đổi tên TTHC, thành phần hồ sơ, lệ phí;

- Bổ sung căn cứ pháp lý.

	5
	T-NBI-199749-TT
	Thủ tục Đăng ký hoạt động trong trường hợp chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh
	- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của - Luật Luật sư có hiệu lực từ ngày 01/7/2013;

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư; 

- Thông tư 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

- Sửa đổi tên TTHC, thành phần hồ sơ, lệ phí, mẫu đơn;

- Bổ sung căn cứ pháp lý.

	6
	T-NBI-199755-TT
	Thủ tục Đăng ký hoạt động cho Văn phòng luật sư, Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên


	- Luật Luật sư có hiệu lực từ ngày 01/7/2013;

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư; 

- Thông tư 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

- Sửa đổi tên TTHC, lệ phí;

- Bổ sung căn cứ pháp lý.

	7
	T-NBI- 065299-TT
	Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư 
	- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư; 

- Thông tư 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

- Sửa đổi tên TTHC, thành phần hồ sơ, lệ phí;

- Bổ sung căn cứ pháp lý.

	8
	T-NBI-199772-TT
	Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của Văn phòng Luật sư, Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên
	- Nghị định 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư; 

- Thông tư 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

- Sửa đổi tên TTHC, thành phần hồ sơ, lệ phí, yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC;

- Bổ sung căn cứ pháp lý.

	9
	T-NBI- 199847-TT
	Thủ tục Thành lập Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư


	- Luật Luật sư có hiệu lực từ ngày 01/7/2013;

- Nghị định 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư; 

- Thông tư 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

- Sửa đổi lệ phí;

- Bổ sung căn cứ pháp lý.

	III. LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

	1
	T-NBI-062945-TT
	Trợ giúp pháp lý với hình thức đại diện ngoài tố tụng
	- Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

- Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 về sửa đổi bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/09/2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp.

- Văn bản hợp nhất số 3809/VBHN-BTP ngày 21/5/2013 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

- Sửa đổi, bổ sung tên TTHC, trình tự thực hiện; thành phần hồ sơ; thời hạn giải quyết; cơ quan thực hiện TTHC; tên mẫu đơn; yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC; căn cứ pháp lý.

	2
	T-NBI-062970-TT
	Trợ giúp pháp lý với hình thức hoà giải
	- Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

- Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 về sửa đổi bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/09/2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp.

- Văn bản hợp nhất số 3809/VBHN-BTP ngày 21/5/2013 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

- Sửa đổi, bổ sung trình tự thực hiện; thành phần hồ sơ; thời hạn giải quyết; cơ quan thực hiện TTHC; tên mẫu đơn; yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC; căn cứ pháp lý.

	3
	T-NBI-062985-TT
	Trợ giúp pháp lý với hình thức hướng dẫn thủ tục hành chính, khiếu nại và các hoạt động khác
	- Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp.

- Thông tư liên tịch số 10/2011/TTLT-BTP-TTCP ngày 06/6/2011 của Bộ Tư pháp và Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý trong việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính;

- Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 về sửa đổi bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/09/2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP

- Văn bản hợp nhất số 3809/VBHN-BTP ngày 21/5/2013 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

- Sửa đổi, bổ sung cách thức thực hiện; thành phần hồ sơ; cơ quan thực hiện TTHC; tên mẫu đơn; yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC; căn cứ pháp lý.

	4
	T-NBI-062960-TT
	Trợ giúp pháp lý với hình thức tham gia tố tụng
	- Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp.

- Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/7/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về TGPL trong hoạt động tố tụng;

- Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 về sửa đổi bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/09/2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP

- Văn bản hợp nhất số 3809/VBHN-BTP ngày 21/5/2013 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

- Sửa đổi, bổ sung trình tự thực hiện; cách thức thực hiện; thành phần hồ sơ; cơ quan thực hiện; tên mẫu đơn; yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC; căn cứ pháp lý

	5
	T-NBI-200298-TT
	Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý 

	Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 9/02/2010

- Sửa đổi cách thức thực hiện, thời hạn giải quyết; cơ quan thực hiện TTHC.


3. Danh mục thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình

	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính bị thay thế
	Tên thủ tục hành chính thay thế
	Tên VBQPPL quy định nội dung thay thế

	I. Lĩnh vực hành chính tư pháp

	1
	T-NBI-200238-TT
	Cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 (cấp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)
	Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
	- Thông tư số 174/2011/TT-BTC ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

- Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp;

- Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.

	2
	T-NBI-200281-TT
	Cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 (cấp theo yêu cầu của cá nhân)
	
	

	II. Lĩnh vực trợ giúp pháp lý

	1
	T-NBI-200287-TT
	Tư vấn pháp luật tại trụ sở Trung tâm Trợ giúp pháp lý
	Thủ tục trợ giúp pháp lý với các hình thức tư vấn pháp luật
	- Luật Trợ giúp pháp ngày 29/6/2006;

- Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

- Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

- Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý;

- Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp.

	
	T-NBI-200291-TT
	Tư vấn pháp luật thông qua sinh hoạt câu lạc bộ trợ giúp pháp lý
	
	

	3
	T-NBI-200293-TT
	Tư vấn pháp luật thông qua thư tín, fax
	
	

	4
	T-NBI-200295-TT
	Tư vấn pháp luật thông qua trợ giúp pháp lý lưu động
	
	

	5
	T-NBI-062906-TT
	Tư vấn pháp luật qua điện thoại


	
	

	4. Danh mục thủ tục hành chính hủy bỏ thuộc phạm thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình

	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định hủy bỏ thủ tục hành chính

	Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý

	 1
	T-NBI-062999-TT
	Thủ tục đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý
	Thông tư số 02/2013/TT-BTP ngày 5/01/2013 của Bộ Tư pháp ban hành Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý

	2
	T-NBI-062715-TT
	Công nhận và cấp thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý
	Thông tư số 07/2012/TT-BTP ngày 30/07/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

	3
	T-NBI-062745-TT
	Cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý
	- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006;

- Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

- Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật;

- Thông tư số 07/2012/TT-BTP ngày 30/07/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.

	4
	T-NBI-062766-TT
	Thay đổi, bổ sung hợp đồng cộng tác trợ giúp pháp lý
	- Luật trợ giúp pháp lý ngày 29/6/2006;

- Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý;

- Thông tư số 07/2012/TT-BTP ngày 30/07/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.

	5
	T-NBI-062772-TT
	Chấm dứt hợp đồng cộng tác trợ giúp pháp lý
	- Luật trợ giúp pháp lý ngày 29/6/2006;

- Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý

- Thông tư số 07/2012/TT-BTP ngày 30/07/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.
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